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Chuẩn hóa danh mục TTHC, DVCTT

Điều 12. Danh mục dịch vụ công trực tuyến
1. Danh mục và thông tin của các dịch vụ công trực tuyến phải được cập nhật trên
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng bộ và đăng tải trên Cổng dịch vụ
công cấp bộ, cấp tỉnh.
2. Các dịch vụ công trực tuyến phải được tổ chức, phân loại theo đối tượng sử dụng
(tổ chức, cá nhân), theo nhóm dịch vụ (theo chủ đề), theo mức độ và cơ quan thực
hiện để thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng.
3. Dịch vụ công trực tuyến khi cung cấp trên môi trường mạng được chuẩn hóa,
đồng bộ về mã, tên dịch vụ công trực tuyến; cung cấp biểu mẫu điện tử kèm theo;
hướng dẫn quy trình sử dụng cho tổ chức, cá nhân; hướng dẫn quy trình xử lý của
các cơ quan nhà nước và kết quả của dịch vụ công trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc
gia về thủ tục hành chính. Việc chuẩn hóa này được công bố kèm hướng dẫn cho
người dùng theo từng dịch vụ công trực tuyến.



Chuẩn hóa danh mục TTHC, DVC



Chuẩn hóa danh mục TTHC, DVC



Rà soát TTHC
Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP:
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn rà soát, đánh
giá thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xây
dựng dịch vụ công trực tuyến theo các mức độ
quy định tại Nghị định này

Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 42/2022/NĐ-
CP: Bộ Thông tin và Truyền thông hướng
dẫn tiêu chí kỹ thuật để đánh giá, xếp loại
mức độ của dịch vụ công trực tuyến;
hướng dẫn, quy định kỹ thuật về tích hợp
chữ ký số hoặc ứng dụng ký số trên cổng
dịch vụ công.

5. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch
vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước
được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
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Tiêu chí
đánh giá, lựa chọn

TTHC cung cấp toàn
trình

a) Công bố, công khai, cung cấp thông tin TTHC
b) Tải được các mẫu đơn, tờ khai
c) Điền, đăng tải trực tuyến hồ sơ
d) Nộp toàn bộ hồ sơ qua môi trường mạng;
đ) Các giao dịch trên môi trường mạng
e) Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện
tử;
g) Trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua
bưu chính công ích,

Nộp một phần hoặc đầy đủ hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính
trên mạng

Ngoài ra có thể bảo đảm một hoặc một số điều kiện sau;

a) Thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến
của Cổng Dịch vụ công Quốc gia đối với các thủ tục hành chính
có yêu cầu phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác;

b) Liên thông điện tử giữa các cơ quan trong quá trình xem
xét, xử lý hồ sơ để cắt giảm, đơn giản hóa các bước thực hiện của
thủ tục,…

c) Có cung cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản
điện tử.

Tiêu chí
đánh giá, lựa chọn

TTHC cung cấp một
phần



Dịch vụ công trực tuyến

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2 > Thủ tục
hành chính chưa được cung cấp dịch vụ công
trực tuyến;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 > Dịch vụ
công trực tuyến một phần;

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: Rà soát
đánh giá đáp ứng dịch vụ công trực tuyến toàn
trình – nếu chưa đáp ứng > Một phần

5. Dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước là dịch
vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước
được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.



Dịch vụ công trực tuyến



Kiểm thử Dịch vụ công trực tuyến
a) Kiểm tra đăng nhập một lần từ Cổng Dịch vụ công quốc gia

b) Thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến: Điền biểu mẫu trực tuyến

c) Kiểm tra tích hợp thanh toán trực tuyến

Nếu dịch vụ công cho phép thanh toán trực tuyến, chuyên viên phải kiểm tra tính thông
suốt về mặt kỹ thuật đối với quy trình thanh toán. Bên cạnh đó, kiểm tra phương thức
thanh toán đã tích hợp, sử dụng Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công
quốc gia.

d) Kiểm tra việc đồng bộ trạng thái hồ sơ sau khi nộp hồ sơ thành công

Sau khi hồ sơ đã nộp thành công, chuyên viên sử dụng mã hồ sơ đó phối hợp với
nhóm kỹ thuật của bộ, ngành, địa phương để đánh giá quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ
qua thông tin hồ sơ “dịch vụ công của tôi” trên Cổng Dịch vụ quốc gia về trạng thái hồ
sơ và các thành phần hồ sơ, kết quả hồ sơ.

Đối với dịch vụ công trực tuyến toàn trình, kết quả điện tử phải chứa chữ ký số của
tổ chức, cá nhân theo quy định.

đ) Tổng hợp kết quả kiểm thử



Dịch vụ công trực tuyến
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